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BÁO CÁO

Tổng kết tổng kết và đánh giá việc thực hiện Nghị định số 181/2013/NĐ-CP về quảng cáo xuyên biên giới

Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  năm 2020 ban hành kèm theo công văn số 98/VPCP-TH ngày 12 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử xin báo cáo tình hình thực hiện Luật Quảng cáo năm 2012 và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo phần cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 181/2013/NĐ-CP với các nội dung chính như sau:

I. Đánh giá về các kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị định 181/2013/NĐ-CP
1. Về quy mô thị trường

- Doanh thu quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam trong 5 năm qua tăng gần 5 lần. Hoạt động quảng cáo trực tuyến đang chiếm một tỉ trọng khá lớn trong tổng chi phí cho quảng cáo tại Việt Nam. Trong đó, Google, Facebook là 2 nền tảng được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn nhiều nhất.

 Theo số liệu thu thập từ thị trường quảng cáo, năm 2019, mức độ chi tiêu cho quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam ước đạt 830 triệu USD, trong đó quảng cáo trên Facebook khoảng 400 triệu USD, còn Google là 280 triệu USD. Trong khi đó, các doanh nghiệp/mạng quảng cáo trực tuyến trong nước như: VCCorp/Admicro, VNExpress/Eclick, 24H, Zing/Adtima...chỉ chiếm khoảng 150 triệu USD. Như vậy chỉ riêng Google và Facebook đã chiếm gần 82% thị phần quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam trong năm 2019.
Trong số gần 1 tỷ USD doanh thu quảng cáo từ 2 nền tảng nêu trên, chỉ  khoảng 45% doanh thu quảng cáo trên Google và khoảng 30% trên Facebook là thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam (thường gọi là đại lý quảng cáo) và Nhà nước có thể thu được thuế (khoảng 5% thuế nhà thầu) đối với phần này. Còn lại phần nhiều người quảng cáo sẽ ký hợp đồng trực tiếp với Google (55%) và Facebook (70%), với lượng doanh thu khoảng 405 triệu USD, Nhà nước có thể bị thất thu thuế ít nhất khoảng 20 triệu USD (tương ứng 5% thuế nhà thầu).  

2. Về chính sách, quy định quản lý
2.1. Các quy định về quản lý hoạt động cung cấp xuyên biên giới còn thiếu khả thi

Theo quy định tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP, các tổ chức, doanh nghiệp muốn quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, Google phải thông qua người kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước (Khoản 2 Điều 13 Nghị định 181/2013/NĐ-CP) và  trước khi quảng cáo 15 ngày, tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam (Khoản 2 Điều 14);

Các quy định này đã có hiệu lực từ năm 2013, tuy nhiên, qua rà soát, đối chiếu với Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch cho thấy chưa tổ chức, cá nhân nước ngoài nào khi cung cấp dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam thực hiện các quy định nêu trên.

 Theo kiến nghị của phía Hoa Kỳ với Chính phủ Việt Nam tại một số buổi làm việc với Bộ Công thương thì quy định này không khả thi và gây khó khăn cho doanh nghiệp thành viên, cụ thể như Google, Facebook, vì mỗi ngày, các nền tảng này ký hợp đồng và thực hiện hàng nghìn sản phẩm quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Trong khi đó, quy định về quảng cáo trên mạng trên trang thông tin điện tử, báo điện tử trong nước cũng không yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải thông báo cho cơ quan quản lý có thẩm quyền trước khi thực hiện quảng cáo. Vì vậy, phía Hoa Kỳ cho rằng quy định này đang phân biệt đối xử, không công bằng với doanh nghiệp nước ngoài, cũng như không khả thi trong tổ chức, thực hiện. 

2.2. Còn thiếu quy định về trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc kiểm tra sản phẩm quảng cáo xuyên biên giới. Việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới chưa rõ ràng, còn chồng chéo.
Được biết, hiện nay chỉ khoảng 45% doanh thu quảng cáo trên Google và khoảng 30% trên Facebook là thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam. Còn lại phần lớn người quảng cáo sẽ ký hợp đồng trực tiếp với Google (55%) và Facebook (70%). Kể cả khi thông qua các đại lý quảng cáo thì vẫn tồn tại nhiều vi phạm về quảng cáo vì đại lý quảng cáo cũng không thể kiểm soát vị trí đặt/gắn sản phẩm quảng cáo nên dẫn đến tình trạng phổ biến là nhiều thương hiệu nổi tiếng bị gắn vào các video có nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật Việt Nam, thậm chí là chống phá Đảng và Nhà nước trên Youtube, ảnh hưởng đến an toàn và uy tín các thương hiệu. Ngoài ra, nếu Google có chính sách chia sẻ doanh thu quảng cáo với chủ kênh Youtube có gắn quảng cáo đã khiến một số thương hiệu, sản  phẩm quảng cáo vô tình hỗ trợ kinh phí cho các kênh phản động, chống phá Nhà nước hoặc các kênh có nội dung nhảm nhí, vi phạm pháp luật. Nguyên nhân là do Nghị định 181/2013/NĐ-CP chưa có quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới trong việc kiểm tra nội dung sản phẩm quảng cáo và vị trí đặt sản phẩm quảng cáo, trong khi đây lại là chủ thể quyết định việc đăng phát hay gỡ bỏ sản phẩm quảng cáo. Ngoài ra, cần bổ sung trách nhiệm của người phát hành quảng cáo (trang tin điện tử, báo điện tử, mạng xã hội, ứng dụng,...) phải có khả năng kiểm soát, ngăn chặn, gỡ bỏ các sản phẩm quảng cáo đăng phát trên nền tảng của mình.

Ngoài ra, việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới chưa rõ ràng, chồng chéo. Cụ thể: tại Điều 27 Nghị định 181/2013/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông được phân công quản lý quảng cáo trực tuyến nhưng Điều 14 Nghị định 181/2013/NĐ-CP lại giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động quảng cáo xuyên biên giới dẫn đến việc xây dựng và thực thi chính sách quản lý về quảng cáo xuyên biên giới không thống nhất, đồng bộ, hiệu quả chưa cao. 

2.3. Về tính hiệu quả để giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội: 
- Luật Quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo đã quy định về hoạt động quảng cáo xuyên biên giới, tuy nhiên, các quy định này còn rất khái quát và chưa có chế tài xử lý đủ tính răn đe, một số quy định không khả thi trong thực tế.
2.4. Về cải cách thủ tục hành chính

- Các quy định của Nghị định 181/2013/NĐ-CP về quảng cáo xuyên biên giới không có tác động về mặt cải cách thủ tục hành chính so với các quy định trước đó. 
2.5. Các cam kết quốc tế về quảng cáo

· Cam kết WTO: nội dung cam kết dịch vụ quảng cáo (CPC 871) như sau:

+ Tỷ lệ vốn góp: Cho phép doanh nghiệp nước ngoài thành lập liên doanh hoặc thành lập doanh nghiệp cổ phần. Hình thức vốn góp cổ phẩn lên tới 99% vốn nước ngoài.

+ Phương thức cung cấp:  không hạn chế đối với các phương thức Cung cấp dịch vụ chuyên biên giới (mode 1), Tiêu dùng nước ngoài (mode 2) và Hiện diện thương mại (mode 3). Chưa cam kết Hiện diện thể nhân (mode 4).

+ Dịch vụ quảng cáo được cung cấp:

CPC 87110: Dịch vụ bán và cho thuê thời gian, không gian quảng cáo: được hiểu là các dịch vụ được cung cấp để trào bán thời gian hoặc không gian quảng cáo cho các báo, xuất bản phẩm định kỳ và đài truyền hình.

CPC 87120: Các dịch vụ lập kế hoạch và bố trí quảng cáo: được hiểu là các dịch vụ lập kế hoạch và bố trí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

CPC 87190: Các dịch vụ quảng cáo khác: được hiểu là các dịch vụ quảng cáo khác chưa được liệt kê ở các mục khác, bao gồm dịch vụ quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên không trung và dịch vụ phát các mẫu và tài liệu quảng cáo.

Ngoài ra, Việt Nam còn có bảo lưu riêng về quảng cáo như sau:

+ Không áp dụng cho dịch vụ quảng cáo thuốc lá

+ Việc quảng cáo rượu phải tuân thủ các quy định của Nhà nước được áp dụng trên cơ sở không phân biệt đối xử.

· Hiệp định EVFTA:  Nội dung cũng tương tự như cam kết WTO nêu trên.
· Hiệp định CPTPP:
+  Đối với cam kết dịch vụ quảng cáo trong Hiệp định CPTPP, hiện nay dịch vụ này đã mở cửa hoàn toàn (kể cả quảng cáo rượu, bia, thuốc lá được bao lưu trong WTO) và không có bất cứ một điều kiện kỹ thuật nào.
III. Một số tình huống quản lý mới phát sinh từ thực tiễn hoạt động quảng cáo xuyên biên giới. 

Hiện nay, thị phần quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam gần như rơi vào tay 2 nền tảng mạng xã hội nước ngoài là Facebook và Google (chiếm tới 66,7% tổng chi tiêu quảng cáo trên mạng), trong khi đó, Nhà nước thu được rất ít thuế từ nguồn này. 

Vấn đề đáng quan tâm hơn cả là các vi phạm quảng cáo trên mạng hiện nay chủ yếu từ các nền tảng của Facebook, Google, do các công ty này không tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quảng cáo: Các công ty này không có trụ sở ở Việt nam, vì lợi nhuận nên cho phép quảng cáo tràn lan các dịch vụ, sản phẩm bất hợp pháp, thậm chí vi phạm pháp luật nghiêm trọng như tiền giả, vũ khí, chất nổ, mại dâm, cờ bạc, buôn bán hàng giả, hàng cấm, quảng cáo chính trị để tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam. Một điểm đáng lo ngại nữa là những quảng cáo xuyên biên giới vi phạm pháp luật cũng xuất hiện cả trên nhiều báo điện tử và trang tin điện tử tổng hợp, do các báo và các trang này có hợp tác với các mạng lưới xuyên biên giới trên để bán các vị trí hiển thị quảng cáo trên trang của mình, nhưng lại không sàng lọc tốt nội dung, để lọt nhiều quảng cáo vi phạm trên báo điện tử, tạp chí điện tử và trang tin tổng hợp.
Trong khi đó, hiện nay, các quy định về việc quảng cáo trực tuyến, quảng cáo xuyên biên giới tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo chưa có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm các bên tham gia; các hành vi vi phạm và chế tài xử lý còn thiếu, chưa đủ sức răn đe và chưa thống nhất với Luật quản lý thuế năm 2019. Việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới chưa rõ ràng, chồng chéo (Bộ Thông tin và Truyền thông được phân công quản lý quảng cáo trực tuyến nhưng quản lý quảng cáo xuyên biên giới lại do Bộ Văn hóa Thể thao du lịch quản lý) dẫn đến việc xây dựng và thực thi chính sách quản lý về quảng cáo không thống nhất, đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, rất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung các quy định mới đáp ứng những yêu cầu thực tiễn quản lý hiện nay.
4. Đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP 
4.1. Mục đích

- Thứ nhất, xử lý đề xuất của phía Hoa Kỳ về rà soát và điều chỉnh các quy định bất cập về cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Kết luận số 178/TB-VPCP ngày 20 tháng 10 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ;

- Thứ hai, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khắc phục tồn tại, bất cập hiện nay, đảm bảo hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải tuân thủ luật pháp Việt Nam.

4.2. Quan điểm xây dựng Nghị định sửa đổi

- Thứ nhất, tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và các quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về pháp lý; 

- Thứ hai, bổ sung, hoàn chỉnh Nghị định nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại về công tác quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam; 

- Thứ ba, nghiên cứu, bổ sung những kinh nghiệm quốc tế để đảm bảo yêu cầu quản lý cho phù hợp với thực tế và không trái với các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc tham gia ký kết.

  4.3. Đề xuất quy định quản lý:  

*  Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 13, Điều 14, Điều 15 bao gồm: 

- Bãi bỏ quy định yêu cầu DN nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải thông qua đại lý quảng cáo tại VN (người kinh doanh dịch vụ quảng cáo đã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, tuy nhiên các đại lý quảng cáo vẫn có thể hợp tác làm đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới nếu có nhu cầu);

 4.3.1 Sửa đổi, bổ sung Điều 13:

a)  Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới: 
- Thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam
- Chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm quảng cáo được cung cấp trên hệ thống của mình, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định về quảng cáo; không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng; 
- Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 1, Nghị định này; cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu;
- Có giải pháp để người phát hành quảng cáo, người quảng cáo tại Việt Nam có thể kiểm soát và loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm quy định pháp luật Việt Nam trên hệ thống cung cấp dịch vụ.

b) Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo khi tham gia giao kết hợp đồng với tổ chức, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo trong nước và xuyên biên giới có quyền và nghĩa vụ:

- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng; 

- Kiểm tra, loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo;   

4.3.2 Sửa đổi, bổ sung Điều 14: Nguyên tắc, quy trình xử lý: 
 - Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định các thông tin vi phạm cần gỡ bỏ hoặc ngăn chặn

 - Các cơ quan quản lý có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp cần thiết trong các trường hợp: Không hợp tác để ngăn chặn, gỡ bỏ quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam.

- Yêu cầu gỡ quảng cáo vi phạm theo quy trình : Phải ngăn chặn, gỡ bỏ dịch vụ, thông tin vi phạm trong vòng 48h khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.
- Khi phát hiện quảng cáo có nội dung vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Quảng cáo, Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Việt Nam, cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp kỹ thuật cần thiết để ngăn chặn 
-  Bổ sung chế tài chế tài xử lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới liên quan đến các đối tượng tham gia:

· Chặn quảng cáo bằng biện pháp kỹ thuật;
· Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, người quảng cáo không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang thông tin điện tử đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Các quy định đề xuất quản lý nêu trên hiện nay tương thích và đáp ứng nội dung cam kết quốc tế về quảng cáo mà Việt Nam có tham gia là thành viên.
Trên đây là tổng kết và đánh giá việc thực hiện Nghị định số 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Quảng cáo về quảng cáo xuyên biên giới, Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
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